
Cân 

nặng

Chiều 

cao

(Kg) (Cm)

01 Huỳnh Duy Anh 14/10/2022 Kinh 23 11,2 Bt 83 Bt

02 Nguyễn Quỳnh Chi 19/6/2022 x Kinh 27 12 Bt 87 Bt

03 Đinh Hoàng Đức 16/10/2022 Kinh 23 12,5 Bt 85 Bt

04 Nguyễn Ngọc Hân 30/7/2022 x Kinh 26 12,3 Bt 85 Bt

05 Trần Trịnh Khánh Ngân 24/9/2022 x Kinh 24 12,7 Bt 85 Bt

06 Lê An Nhi 07/5/2022 x Kinh 28 11,5 Bt 84 Bt

07 Mai Minh Tâm 25/1/2022 Kinh 30 12,5 Bt 86 Bt

08 Dương Anh Tú 09/6/2022 Kinh 32 12 Bt 88 Bt

09 Lê Minh Quân 10/11/2022 Kinh 27 11 Bt 85 Bt

10 Đinh Bình An 03/3/2022 Kinh 29 12 Bt 85 Bt

11 Huỳnh Đăng Khôi 07/02/2022 Kinh 31 11,5 Bt 86 Bt

12 Trần Ngọc Tuệ Nhi 09/4/2022 x Kinh 22 10,5 Bt 80 Bt

13 Nguyễn Nhật Nam 03/7/2023 Kinh 20 11,5 Bt 80 Bt
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UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
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CN

TRƯỜNG MN SƠN CA
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Trần Thị Oanh

Nghĩa Đức, ngày 26 tháng 09 năm 2024
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